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Câu 1: (3,0 điểm) 

Em hãy: 
a. Cho biết vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước của Trái Đất?

b. Dựa vào số ghi 1: 200 000 và 1: 6 000 000, cho biết 5cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

Câu 2:(4,0 điểm)
Dựa vào hình vẽ dưới đây, hãy xác định các phương hướng chính trên bản đồ?



     


Câu 3. (3,0 điểm) 

Núi lửa và động đất là gì? Chúng có tác hại như thế nào đối với con người trên Trái Đất?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6

Câu 1: 3,0 điểm

a. Trái Đất đứng thứ 3 trong hệ Mặt Trời. (0,5 điểm)
Trái Đất có dạng hình cầu và kích thức rất lớn. (0,5 điểm)

b. Đối với tỉ lệ 1: 200 000, 5cm trên bản đồ tương ứng với 10 km trên thực tế. (1,0 điểm)
Đối với tỉ lệ bản đồ 1: 6 000 000, 5cm trên bản đồ tương ứng với 300 km trên thực địa. (1,0 điểm)
Câu 2: 4,0 điểm. Mỗi ý đúng 0,5 điểm
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Câu 3: 3,0 điểm

- Khái niệm:

+ Núi lửa là nơi vỏ Trái Đất bị rạn nứt, vật chất nóng chảy ở dưới sâu (mắc ma) phun ra ngoài mặt đất. (1,0 điểm)
+ Động đất là hiện tượng tự nhiên xảy ra đột ngột từ 1 điểm ở dưới trong lòng đất làm cho các lớp đất đá gần bề mặt Trái Đất bị rung chuyển sụp đổ, tạo hiện tượng động đất. (1,0 điểm

- Tác hại: Động đất và núi lửa gây ra sức tàn phá rất lớn làm thiệt hại vật chất, tính mạng của con người trên Trái Đất. (1,0 điểm)
